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PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRI UỀ
TRƯ NG THCS KIM S NỜ Ơ

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

QUY CHẾ
THI ĐUA, KHEN TH NG TR NG THCS KIM S NƯỞ ƯỜ Ơ

(Ban hành kèm theo QĐ s :     /QĐ-TrTHCS, ngàyố  11 tháng 10 năm 2017)

CH NG IƯƠ
NH NG QUY Đ NH CHUNGỮ Ị

Đi u 1. Ph m vi đi u ch nhề ạ ề ỉ
          Quy đ nh này c  th  hóa công tác Thi đua- Khen th ng  c a tr ng THCSị ụ ể ưở ủ ườ
M o Khê I g m: đ i t ng, n i dung thi đua, t  ch c phong trào thi đua, các danhạ ồ ố ượ ộ ổ ứ
hi u thi đua và tiêu chu n các danh hi u thi đua; đ i t ng khen th ng, các hìnhệ ẩ ệ ố ượ ưở
th c khen th ng và tiêu chu n các hình th c khen th ng; th m quy n quy t đ nhứ ưở ẩ ứ ưở ẩ ề ế ị
khen th ng và th  t c trao t ng; h  s  đ  ngh  khen th ng; quy n và nghĩa v  cáưở ủ ụ ặ ồ ơ ề ị ưở ề ụ
nhân, t p th  đ c đ  ngh  khen th ng; c  quan qu n lý nhà n c v  Thi đua, Khenậ ể ượ ề ị ưở ơ ả ướ ề
th ng; qu  Thi đua- Khen th ng; hành vi vi ph m và x  lý hành vi vi ph m, khi uưở ỹ ưở ạ ử ạ ế
n i, t  cáo và gi i quy t khi u n i, t  cáo v  Thi đua- Khen th ng.ạ ố ả ế ế ạ ố ề ưở
          Các n i dung v  Thi đua-Khen th ng có liên quan khác không đ c quyộ ề ưở ượ
đ nh trong văn b n này thì đ c th c hi n theo Lu t Thi đua- Khen th ng và cácị ả ượ ự ệ ậ ưở
văn b n pháp lu t có liên quan.ả ậ

Đi u 2. Đ i t ng áp d ngề ố ượ ụ
          1. Cán b , viên ch c, ng i lao đ ng (CBVCLĐ) bao g m cán b , viên ch cộ ứ ườ ộ ồ ộ ứ
(CBVC) trong biên ch , h p đ ng lao đ ng dài h n t  01 năm tr  lên và các t p thế ợ ồ ộ ạ ừ ở ậ ể
trong  b  máy t  ch c c a nhà tr ng.ộ ổ ứ ủ ườ
          2. CBVCLĐ và t p th  đ c quy đ nh t i kho n 1 đi u này l p đ c thànhậ ể ượ ị ạ ả ề ậ ượ
tích trong các phong trào thi đua đ u đ c xem xét công nh n và đ  ngh  côngề ượ ậ ề ị
nh n các danh hi u thi đua và khen th ng theo quy đ nh c a Lu t Thi đua- Khenậ ệ ưở ị ủ ậ
th ng, các văn b n pháp lu t và quy đ nh c a h i đ ng TĐ-KT nhà tr ng.ưở ả ậ ị ủ ộ ồ ườ

3. CBVCLĐ chuy n công tác, đ n v  m iể ơ ị ớ  có trách nhi m xem xét, bình b uệ ầ
danh hi u thi đua, khen th ng. Tr ng h p CBVC công tác t i đ n v  cũ t  6 thángệ ưở ườ ợ ạ ơ ị ừ
tr  lên, khi xét danh hi u Thi đua - Khen th ng ph i có ý ki n nh n xétở ệ ưở ả ế ậ  c aủ  c  quanơ
cũ.

Đi u 3. Nguyên t c thi đua, khen th ngề ắ ưở
          1. Nguyên t c thi đua: T  nguy n, t  giác, công khai, đoàn k t, h p tác vàắ ự ệ ự ế ợ
cùng phát tri n. Vi c xét t ng các danh hi u thi đua ph i căn c  vào phong trào thiể ệ ặ ệ ả ứ
đua. Ch  xét t ng danh hi u thi đua cho các t p th , cá nhân có đăng ký thi đua.ỉ ặ ệ ậ ể
Không đăng ký thi đua không đ c xem xét, công nh n các danh hi u thi đua.ượ ậ ệ

2. Nguyên t c khen th ng: Công tác khen th ng ph i đ m b o:ắ ưở ưở ả ả ả
2.1. Công khai, chính xác, công b ng, k p th i;ằ ị ờ
2.2. M t hình th c khen th ng có th  t ng nhi u l n cho m t đ i t ng;ộ ứ ưở ể ặ ề ầ ộ ố ượ
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2.3. B o đ m th ng nh t gi a tính ch t, hình th c và đ i t ng khen th ng;ả ả ố ấ ữ ấ ứ ố ượ ưở
2.4. K t h p đ ng viên tinh th n v i khuy n khích b ng l i ích v t ch t;ế ợ ộ ầ ớ ế ằ ợ ậ ấ
2.5. M t hình th c khen th ng có th  t ng nhi u l n cho m t đ i t ng;ộ ứ ưở ể ặ ề ầ ộ ố ượ

không t ng th ng nhi u hình th c cho m t thành tích đ t đ c;ặ ưở ề ứ ộ ạ ượ
Đi u 4. Qu  khen th ng:ề ỹ ưở

          Qu  Khen th ng đ c hình thành t  ngân sách;ỹ ưở ượ ừ  b ng ngu nằ ồ  kinh phí ti tế
ki m đ c t  kho n chênh l ch thu l n h n chi;ệ ượ ừ ả ệ ớ ơ  kinh phí h  tr  t  các t  ch c, cáổ ợ ừ ổ ứ
nhân h o tâm và các ngu n thu h p pháp khác c a nhà tr ng (n u có).ả ồ ợ ủ ườ ế

Đi u 5. Trách nhi m t  ch c phong trào thi đuaề ệ ổ ứ
1. Hi u tr ng có trách nhi m ch  trì và ph i h p v i Công đoàn đ  t  ch c,ệ ưở ệ ủ ố ợ ớ ể ổ ứ

t ng k t và nhân r ng các phong trào thi đua trong ph m vi qu n lý; ch  đ ng phátổ ế ộ ạ ả ủ ộ
hi n, l a ch n các đi n hình có thành tích x ng đáng đ  khen th ng ho c đ  nghệ ự ọ ể ứ ể ưở ặ ề ị
khen th ng.ưở

2. Hàng năm, t  ch c cho các t p th , CBVCLĐ đăng ký thi đua, sáng ki n,ổ ứ ậ ể ế
c i ti n ... Tr c khi k t thúc năm h c 01 tháng t  ch c t ng k t thi đua và nghi mả ế ướ ế ọ ổ ứ ổ ế ệ
thu các sáng ki n, c i ti n c a các t p th , cá nhân. T p th  và cá nhân không cóế ả ế ủ ậ ể ậ ể
báo cáo thành tích, sáng ki n, c i ti n ho c có nh ng không đ c nghi m thu, đánhế ả ế ặ ư ượ ệ
giá có hi u qu  thì không đ c dùng làm căn c  đ  xét các danh hi u thi đua, khenệ ả ượ ứ ể ệ
th ng.ưở

3. Nh ng t p th , cá nhân l p thành tích xu t s c đ t xu t, nh ng g ngữ ậ ể ậ ấ ắ ộ ấ ữ ươ
ng i t t, vi c t t tiêu bi u có tác d ng giáo d c, nêu g ng l n, Hi u tr ng trongườ ố ệ ố ể ụ ụ ươ ớ ệ ưở
ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m khen th ng ho c đ  nghạ ệ ụ ề ạ ủ ệ ưở ặ ề ị
khen th ng k p th i mà không nh t thi t ph i g n v i vi c tham gia đăng ký thiưở ị ờ ấ ế ả ắ ớ ệ
đua và không c n ph i đ i đ n lúc t ng k t thi đua.ầ ả ợ ế ổ ế

4. Các t  ch c đoàn th  (Công đoàn, Liên Đ i), các t  ch c (N  công, t pổ ứ ể ộ ổ ứ ữ ậ
th  l p), trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m:ể ớ ạ ệ ụ ề ạ ủ ệ

- T  ch c và ph i h p v i các c p nhà tr ng đ  phát đ ng, tri n khai cácổ ứ ố ợ ớ ấ ườ ể ộ ể
cu c v n đ ng, các phong trào thi đua, ph  bi n kinh nghi m, nhân r ng các đi nộ ậ ộ ổ ế ệ ộ ể
hình tiên ti n;ế

- Tham gia tuyên truy n v n đ ng đoàn viên, h i viên, các CBVC, HS thamề ậ ộ ộ
gia phong trào thi đua;

- Giám sát vi c th c hi n pháp lu t v  thi đua, khen th ng; k p th i ph nệ ự ệ ậ ề ưở ị ờ ả
ánh, đ  xu t các gi i pháp đ  th c hi n các quy đ nh c a Lu t thi đua, khen th ngề ấ ả ể ự ệ ị ủ ậ ưở
và các văn b n pháp lu t v  thi đua khen th ng.ả ậ ề ưở

CH NG IIƯƠ
T  CH C THI ĐUA, DANH HI U VÀ TIÊU CHU N THI ĐUAỔ Ứ Ệ Ẩ

M c 1ụ
HÌNH TH C VÀ N I DUNG THI ĐUAỨ Ộ

Đi u 6. Hình th c và n i dung t  ch c phong trào thi đua:ề ứ ộ ổ ứ
1. Hình th c t  ch c phong trào thi đuaứ ổ ứ :
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Thi đua th ng xuyên và thi đua theo đ t (thi đua theo chuyên đ ).ườ ợ ề
          1.1. Thi đua th ng xuyên: Là hình th c thi đua căn c  vào ch c năng,ườ ứ ứ ứ
nhi m v  đ c giao c a cá nhân, t p th  đ  t  ch c phát đ ng nh m th c hi n t tệ ụ ượ ủ ậ ể ể ổ ứ ộ ằ ự ệ ố
nh t công vi c hàng ngày, hàng tháng, h c kỳ, năm h c c a c  quan, đ n v . K tấ ệ ọ ọ ủ ơ ơ ị ế
thúc năm h c, các t , GVCN l p ti n hành t ng k t và bình xét các danh hi u thiọ ổ ớ ế ổ ế ệ
đua đ  ngh  HĐTĐ-KT nhà tr ng xét khen th ng ho c đ  ngh  công nh n; nh ngề ị ườ ưở ặ ề ị ậ ữ
cá nhân, t p th  có đăng ký thi đua thì m i đ c bình xét danh hi u thi đua.ậ ể ớ ượ ệ
            1.2.Thi đua theo đ t (ho c thi đua theo chuyên đ ): Đ c phát đ ng đ  th cợ ặ ề ượ ộ ể ự
hi n nh ng nhi m v  công tác tr ng tâm, đ t xu t trong t ng giai đo n và th i gianệ ữ ệ ụ ọ ộ ấ ừ ạ ờ
nh t đ nh. Cá nhân,  t p th  nào hoàn thành t t  m c tiêu thi  đua s  đ c bi uấ ị ậ ể ố ụ ẽ ượ ể
d ng, khen th ng k p th i.ươ ưở ị ờ
  2. N i dung t  ch c phong trào thi đuaộ ổ ứ
            N i dung t  ch c phong trào thi đua: Căn c  m c tiêu, ph m vi, đ i t ngộ ổ ứ ứ ụ ạ ố ượ
thi đua đ  đ  ra các ch  tiêu và n i dung thi đua c  th , phù h p v i th c ti n c aể ề ỉ ộ ụ ể ợ ớ ự ễ ủ
c  quan, đ n v  và có tính kh  thi.ơ ơ ị ả
            T ng k t phong trào thi đua ph i đánh giá đúng k t qu , tác d ng, nh ngổ ế ả ế ả ụ ữ
t n t i, h n ch  và rút ra nh ng bài h c kinh nghi m trong vi c t  ch c phong tràoồ ạ ạ ế ữ ọ ệ ệ ổ ứ
thi đua; công khai l a ch n, bình xét danh hi u thi đua, khen th ng nh ng t p th ,ự ọ ệ ưở ữ ậ ể
cá nhân tiêu bi u, xu t s c trong phong trào thi đua. T  ch c tuyên truy n ph  bi nể ấ ắ ổ ứ ề ổ ế
các sáng ki n, kinh nghi m đ  m i ng i h c t p và nhân r ng các g ng đi nế ệ ể ọ ườ ọ ậ ộ ươ ể
hình tiên ti n.ế

M c 2ụ
DANH HI U THI ĐUA VÀ TIÊU CHU N DANH HI U THI ĐUAỆ Ẩ Ệ
Đi uề  7. Danh hi u thi đuaệ
 1.  Đ i v i cá nhân: Các danh hi u thi đua đ i v i cá nhân bao g m:ố ớ ệ ố ớ ồ
1.1. H c sinh tiên ti n;ọ ế
1.2.  H c sinh gi i;ọ ỏ
1.3. Giáo viên ch  nhi m gi i;ủ ệ ỏ
1.4. Giáo viên d y gi i;ạ ỏ
1.5. Lao đ ng tiên ti n; Chi n s  thi đua c  s ; Chi n s  thi đua c p t nh;ộ ế ế ỹ ơ ở ế ỹ ấ ỉ

Chi n s  thi đua toàn qu c th c hi n theo quy đ nh c a h i đ ng thi đua khenế ỹ ố ự ệ ị ủ ộ ồ
th ng c p trên;ưở ấ

2. Đ i v i t p th : Các danh hi u thi đua đ i v i t p th  bao g m:ố ớ ậ ể ệ ố ớ ậ ể ồ
2.1. T p th  l p tiên ti n;ậ ể ớ ế
2.2.  T p th  l p xu t s c;ậ ể ớ ấ ắ
2.3.  T p th  Lao đ ng tiên ti n; T p th  Lao đ ng xu t s c; C  thi đua c aậ ể ộ ế ậ ể ộ ấ ắ ờ ủ

Ngành; C  thi đua c a Chính ph  th c hi n theo quy đ nh c a h i đ ng thi đuaờ ủ ủ ự ệ ị ủ ộ ồ
khen th ng c p trên;ưở ấ

Đi u 8. Tiêu chu n khen th ng danh hi u “H c sinh tiên ti n”, “H cề ẩ ưở ệ ọ ế ọ
sinh gi i”:ỏ
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          Th c hi n bình xét theo Thông t  s : 58/2011/TT-BGDĐTự ệ ư ố  năm 2011 c a Bủ ộ
GD&ĐT Ban hành Quy ch  đánh giá, x p lo iế ế ạ  h c sinh trung h c c  s  và h c sinhọ ọ ơ ở ọ
trung h c ph  thông.ọ ổ

Đi u 9. Tiêu chu n khen th ng “Giáo viên ch  nhi m gi i”ề ẩ ưở ủ ệ ỏ
*C p tr ng:ấ ườ  Do HĐTĐKT nhà tr ng xétườ  đ  các đi u ki n sau:ủ ề ệ
a) H  s  cá nhân: S  ch  nhi m, s  đ u bài, s  đi m cá nhân, s  g i tên-ghiồ ơ ổ ủ ệ ổ ầ ổ ể ổ ọ

đi m, các h  s  khác liên quan đ c x p lo i t t;ể ồ ơ ượ ế ạ ố
b) N p các báo cáo ch  nhi m đúng th i h n quy đ nh;ộ ủ ệ ờ ạ ị
c) S  ti n b  c a l p: Căn c  k t qu  x p lo i l p cu i năm đ t t p th  l pự ế ộ ủ ớ ứ ế ả ế ạ ớ ố ạ ậ ể ớ

tiên ti n tr  lên.ế ở
d)Có đăng ký đ  tài và đ c tri n khai áp d ng trong năm h c đ c H iề ượ ể ụ ọ ượ ộ

đ ng khoa h c tr ng đánh giá x p lo i t  lo i B tr  lên;ồ ọ ườ ế ạ ừ ạ ở
          e) Th c hi n t t các cu c v n đ ng quyên góp ng h , v n đ ng xã h i hóaự ệ ố ộ ậ ộ ủ ộ ậ ộ ộ
giáo d c trong giáo d c toàn di n h c sinh (qu n lý giáo d c h c sinh, huy đ ngụ ụ ệ ọ ả ụ ọ ộ
các ngu n l c đ t hi u qu );ồ ự ạ ệ ả

*C p th  xã:ấ ị
 Đ t GVCN gi i trong kỳ thi do Phòng GD&ĐT t  ch c (n u có).ạ ỏ ổ ứ ế

Đi uề  10. Tiêu chu n bình xét danh hi u “Lao đ ng tiên ti n”:ẩ ệ ộ ế
Đ t các tiêu chu n sau:ạ ẩ
- Hoàn thành t t nhi m v  đ c giao, ch t l ng b  môn đ t ch  tiêu đăng ký.ố ệ ụ ượ ấ ượ ộ ạ ỉ
- Đ t SKKN c p tr ng.ạ ấ ườ
- Ch p hành t t ch  tr ng c a Đ ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà n c, cóấ ố ủ ươ ủ ả ậ ủ ướ

tinh th n t  l c, t  c ng; đoàn k t, t ng tr , tích c c tham gia phong trào thi đua.ầ ự ự ự ườ ế ươ ợ ự
- Tích c c h c t p chính tr , văn hóa, chuyên môn, nghi p v .ự ọ ậ ị ệ ụ
- Có đ o đ c, l i s ng lành m nh.ạ ứ ố ố ạ
- Phi u suy tôn c a HĐTĐ đ t t  70% tr  lên.ế ủ ạ ừ ở

       - N u làm công tác ch  nhi m thì t p th  l p ph i đ t tiên ti n tr  lên;ế ủ ệ ậ ể ớ ả ạ ế ở
       - Đ t LĐTT là c  s  đ  xét chu n ngh  nghi p đ t lo i Xu t s c.ạ ơ ở ể ẩ ề ệ ạ ạ ấ ắ

Đi u 11: ề Xét danh hi u Lao đ ng xu t s c cho nh ng cá nhân có đ  cácệ ộ ấ ắ ữ ủ
đi u ki n sau:ề ệ

- Hoàn thành xu t s c nhi m v  đ c phân công và đ t các thành tích caoấ ắ ệ ụ ượ ạ
trong các phong trào thi đua, công tác b i d ng h c sinh gi i, ph  đ o h c sinhồ ưỡ ọ ỏ ụ ạ ọ
y u, trong các H i thi c a nhà tr ng và c p trên quy đ nh.ế ộ ủ ườ ấ ị

- Cu i năm h c đ c x p lo i hoàn thành xu t s c nhi m v  theo đánh giáố ọ ượ ế ạ ấ ắ ệ ụ
viên ch c giáo d c.ứ ụ

- Ch p hành t t ch  tr ng, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a nhà n c, cóấ ố ủ ươ ủ ả ậ ủ ướ
tinh th n t  l c, t  c ng; đoàn k t, t ng tr  tích c c tham gia các PT thi đua.ầ ự ự ự ườ ế ươ ợ ự

- Tích c c h c t p chính tr , văn hoá, chuyên môn, nghi p v .ự ọ ậ ị ệ ụ
- Có đ o đ c, l i s ng lành m nh.ạ ứ ố ố ạ

Đi u 12. Tiêu chu n bình xét danh hi u “Chi n s  thi đua c p c  s ”:ề ẩ ệ ế ỹ ấ ơ ở
5



Đ t các tiêu chu n sau:ạ ẩ
a) Đ c đ  ngh  công nhân “Lao đ ng tiên ti n”.ượ ề ị ộ ế
b) Có sáng ki n tăng năng su t lao đ ng, tăng hi u qu  công tác đ t c p th  xãế ấ ộ ệ ả ạ ấ ị

ho c có đ  tài nghiên c u khoa h c đã nghi m thu.ặ ề ứ ọ ệ
c) Có h c sinh gi i đ t gi i c p th  xã tr  lên.ọ ỏ ạ ả ấ ị ở
e) Phi u suy tôn c a HĐTĐ đ t t  70% tr  lên.ế ủ ạ ừ ở
Danh hi u “Chi n sĩ thi đua c p t nh”,ệ ế ấ ỉ “Chi n sĩ thi đua toàn qu c”.ế ố
Danh hi u “Chi n sĩ thi đua c p t nh”,“Chi n sĩ thi đua toàn qu c” th c hi nệ ế ấ ỉ ế ố ự ệ

theo Lu t Thi đua, Khen th ng, các văn b n pháp lu tậ ưở ả ậ .
Đi u 13. Tiêu chu n khen th ngề ẩ ưở   “T p th  l p tiên ti n”ậ ể ớ ế
Đ t các tiêu chu n sau:ạ ẩ
-Duy trì sĩ s  đ t 100%;ố ạ
- 99,8% h c sinh x p lo i h c l c Trung bình tr  lên;ọ ế ạ ọ ự ở
-100% H nh ki m TB tr  lên, trong đó T t và Khá 95,9% tr  lên;ạ ể ở ố ở
-Tham gia đ y đ  các ho t đ ng c a tr ng và Liên đ i t  ch c;ầ ủ ạ ộ ủ ườ ộ ổ ứ
-T p th  l p đoàn k t, có ý th c t  qu n t t, xây d ng và duy trì t t n n n pậ ể ớ ế ứ ự ả ố ự ố ề ế

h c t p  tr ng. ọ ậ ở ườ  X p lo i thi đua công tác Đ i và NGLL đ t Chi đ i V ng m nhế ạ ộ ạ ộ ữ ạ
(t t).ố

Đi u 14. Tiêu chu n khen th ng “T p th  l p xu t s c”:ề ẩ ưở ậ ể ớ ấ ắ
         Đ i v i T p th  l p xu t s c th c hi n bình xét không quá 80% trên t ng số ớ ậ ể ớ ấ ắ ự ệ ổ ố
l p đ t T p th  l p tiên ti n tính t  cao xu ng th p.ớ ạ ậ ể ớ ế ừ ố ấ

Đi u 15. Tiêu chu n khen th ng “T p th  t  ”:ề ẩ ưở ậ ể ổ
- Xét t ng T  lao đ ng tiên ti n: Hoàn thành t t nhi m v  chuyên môn c aặ ổ ộ ế ố ệ ụ ủ

t  theo quy đ nh và có ít nh t 90% s  thành viên c a t  đ t LĐTT. ổ ị ấ ố ủ ổ ạ N i b  đoàn k t,ộ ộ ế
ch p hành t t ch  tr ng, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà n c.ấ ố ủ ươ ủ ả ậ ủ ướ

- Đ i v i t p th  t  th c hi n bình xét m c hoàn thành xu t s c nhi m vố ớ ậ ể ổ ự ệ ứ ấ ắ ệ ụ
không quá 50% trên t ng s  t  trong nhà tr ng và đ t các tiêu chu n sau:ổ ố ổ ườ ạ ẩ
         - Hoàn thành xu t s c nhi m v  và k  ho ch đ c giao;ấ ắ ệ ụ ế ạ ượ
         - Tham gia đ y đ  các phong trào thi đua và đ t hi u qu ;ầ ủ ạ ệ ả
          - Có 100% thành viên trong t  đăng ký thi đua và đ t danh hi u Lao đ ngổ ạ ệ ộ
tiên ti n. Có ít  nh t 30% thành viên đ t LĐXSế ấ ạ
         - Có 15% cá nhân đ t danh hi u CSTĐ.ạ ệ
          -N i b  đoàn k t, ch p hành t t ch  tr ng, chính sách c a Đ ng, pháp lu tộ ộ ế ấ ố ủ ươ ủ ả ậ
c a Nhà n c.ủ ướ

Đi u 16. Các hình th c then th ng khác:ề ứ ưở
Khen th ng đ i v i t p th , cá nhân đ t thành tích cao trong các phong tràoưở ố ớ ậ ể ạ

văn hóa, văn ngh , th  d c th  thao và h i thi khác t  c p th  xã tr  lên do ngànhệ ể ụ ể ộ ừ ấ ị ở
và các c p t  ch c, bao g m:ấ ổ ứ ồ

a) Đ t gi i trong các kỳ thi h c sinh gi i, h c sinh năng khi u c p th  xã trạ ả ọ ỏ ọ ế ấ ị ở
lên;
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b) Đ t gi i trong h i thi hùng bi n Ti ng Anh; thi gi i Toán và Ti ng Anhạ ả ộ ệ ế ả ế
trên m ng; trong kỳ thi D y h c tích h p, v n d ng ki n th c  liên môn; thi Sángạ ạ ọ ợ ậ ụ ế ứ
t o thanh thi u niên.ạ ế

c) Đ t thành tích xu t s c trong phong trào h i thi khác đ c PGD ho c cácạ ấ ắ ộ ượ ặ
c  quan c p th  xã ph i h p v i PGD t  ch c;ơ ấ ị ố ợ ớ ổ ứ

Đi u 17. Đ nh m c và kinh phí khen th ng:ề ị ứ ưở
1. Đ nh m c khen th ng cu i nămị ứ ưở ố
1.1. Khen th ng h c sinh đ t h c sinh gi i c p tr ng: 50.000 đ/01 h cưở ọ ạ ọ ỏ ấ ườ ọ

sinh (bao g m gi y khen và hi n v t); ồ ấ ệ ậ
H c sinh đ t h c sinh gi i c p th  xã: 100.000đ/HS; ọ ạ ọ ỏ ấ ị
H c sinh đ t h c sinh gi i c p t nh: 200.000đ/HS; ọ ạ ọ ỏ ấ ỉ
H c sinh đ t h c sinh gi i c p Qu c gia: 300.000đ/HS.ọ ạ ọ ỏ ấ ố
1.2. Khen th ng h c sinh tiên ti n: 30.000 đ/ h c sinh (bao g m gi y khenưở ọ ế ọ ồ ấ

và hi n v t);ệ ậ
1.3. Khen th ng TT l p tiên ti n: 150.000 đ/ t p th  ( Th ng b ng ti nưở ớ ế ậ ể ưở ằ ề

m t);ặ
1.4. Khen th ng TT l p xu t s c: 200.000 đ/ t p th  ( Th ng b ng ti nưở ớ ấ ắ ậ ể ưở ằ ề

m t);ặ
1.5. Khen th ng giáo viênưở
Giáo viên  đ t danh hi u “Giáo viên ch  nhi m gi i” , “Giáo viên d y gi i”,ạ ệ ủ ệ ỏ ạ ỏ

TPT Đ i c p Th  xã:  100.000 đ/cá nhân; ộ ấ ị
Giáo  viên  đ t  danh  hi u  giáo  viên  d y  gi i  c p  t nh:  200.000đ/cá   nhân;ạ ệ ạ ỏ ấ ỉ
CBGVNV đ t Lao đ ng xu t s c cu i năm: 200.000đ/cá nhân ( Th ng b ng ti nạ ộ ấ ắ ố ưở ằ ề
m t).ặ

1.6. Khen th ng t p th  t  đ t danh hi u tiên ti n: 150.000 đ/ t p th  ưở ậ ể ổ ạ ệ ế ậ ể
( Th ng b ng ti n m t); ưở ằ ề ặ

T  đ t danh hi u Xu t s c: 200.000đ/t p th  (b ng ti n m t)ổ ạ ệ ấ ắ ậ ể ằ ề ặ
2. Đ nh m c khen th ng khác:ị ứ ưở
 2.1. Giaó viên có h c sinhọ  đ t gi i h c sinh gi i các b  môn văn hóa c p thạ ả ọ ỏ ộ ấ ị

xã:
M c th ng: Gi i nh t:ứ ưở ả ấ  200.000 đ/01gi i/ HS: Gi i Nhì: 150.000đ/gi i/HS;ả ả ả

Gi i Ba, gi i KK: 100.000đ/ gi i/ HS (th ng b ng ti n m t);ả ả ả ưở ằ ề ặ
2.2. Giáo viên có h c sinh đ t gi i h c sinh gi i các môn văn hóa c p T nh: ọ ạ ả ọ ỏ ấ ỉ
M c th ng: Gi i nh t: 300.000đ/gi i/HS; Gi i Nhì: 250.000đ/gi i/ HS;ứ ưở ả ấ ả ả ả

 Gi i Ba:200.000đ/ gi i/ HS; Gi i Khuy n khích: 150.000đ/gi i/HS ( th ng b ngả ả ả ế ả ưở ằ
ti n m t);ề ặ

2.3.  Giaó  viên  có  h c  sinh  đ t  gi i  c p  Qu c  gia  trong  các  cu c  thi:ọ ạ ả ấ ố ộ
500000đ/gi iả
(Th ng b ng ti n m t).ưở ằ ề ặ
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2.4. Giaó viên có h c sinh đ t gi i các cu c thi: Khoa h c k  thu t, m t s  ọ ạ ả ộ ọ ỹ ậ ộ ố
cu cộ
 thi khác: C p th  xã: 200.00đ/gi i; c p T nh: 300.000đ/gi i; GV có gi i t p th  các ấ ị ả ấ ỉ ả ả ậ ể
n i dung thi TDTT, văn ngh … không quá 200.000đ/gi i.ộ ệ ả

2.5. Khen th ng các đ t thi đua trong năm h c:ưở ợ ọ
- Ch  khen th ng đ i v i t p th  l p và cá nhân h c sinh: Theo k  ho ch thiỉ ưở ố ớ ậ ể ớ ọ ế ạ

đua xây d ng trong t ng đ t.ự ừ ợ
- Đ i v i CBGVNV xét thi đua theo t ng tháng đ  làm căn c  xét thi đuaố ớ ừ ể ứ

cu i h c kỳ và c  năm h c.ố ọ ả ọ
M c 3ụ

N I DUNG, CĂN C  VÀ TIÊU CHU N ĐÁNHGIÁ, X P LO IỘ Ứ Ẩ Ế Ạ
 THI ĐUA HÀNG THÁNG, KỲ, NĂM H CỌ

Đi u 18. Gi ng d yề ả ạ
            1. Căn c  đánh giá:ứ  Th c hi nự ệ  theo công văn 684/PGD&ĐT-GDTrH ngày
29/9/2015 c a Phòng GD&ĐT v  đánh giá x p lo i gi  d y c a GV t  năm h củ ề ế ạ ờ ạ ủ ừ ọ
2015-2016.
            - Căn c  x p lo i các ti t d  gi  c a BGH, t  tr ng CM.ứ ế ạ ế ự ờ ủ ổ ưở
            - Căn c  x p lo i các ti t H i gi ng, ki m tra.ứ ế ạ ế ộ ả ể
            - Căn c  ch t l ng h c sinh cu i năm h c (ho c cu i HK).ứ ấ ượ ọ ố ọ ặ ố
            - Vi c đánh giá ti t d y, x p lo i h  s  hàng tháng căn c  k t qu  đã ghiệ ế ạ ế ạ ồ ơ ứ ế ả
trong phi u d  gi , biên b n ki m tra h  s  c a BGH, t  tr ng ho c thanh tra viênế ự ờ ả ể ồ ơ ủ ổ ưở ặ
c a ban thanh tra chuyên môn.ủ

2. X p lo i:ế ạ  Gi i, khá, trung bình, ch a đ t yêu c u.ỏ ư ạ ầ
 Đi u 19ề .Giáo án và h  s  s  sách chuyên môn ồ ơ ổ

1. Căn c  đánh giáứ
- Căn c  x p lo i qua ki m tra giáo án c a t  chuyên môn.ứ ế ạ ể ủ ổ
- Căn c  x p lo i qua ki m tra h  s  chuyên môn đ nh kỳ c a chuyên môn.ứ ế ạ ể ồ ơ ị ủ
- Căn c  x p lo i qua ki m tra c a BGH (có báo tr c ho c ki m tra đ tứ ế ạ ể ủ ướ ặ ể ộ

xu t).ấ
- N p h  s  đúng th i gian quy đ nh.ộ ồ ơ ờ ị  N p đ y đ  lo i h  s  theo quy đ nh. ộ ầ ủ ạ ồ ơ ị
- Th c hi n đ y đ  các yêu c u c a h  s  (ho c so n đ  bài)ự ệ ầ ủ ầ ủ ồ ơ ặ ạ ủ   
- Trình bày s ch s , đ p.ạ ẽ ẹ                                                           
- N i dung t t, th  hi n đ c đ i m i PP và có tính khoa h c.ộ ố ể ệ ượ ổ ớ ọ    
2. X p lo i:ế ạ  T t, khá, trung bình, ch a đ t yêu c uố ư ạ ầ
Đi u 20. Ý th c, trách nhi m trong vi c th c hi n các nhi m v  chuyênề ứ ệ ệ ự ệ ệ ụ

môn
1. Căn c  đánh giáứ
- Th c hi n nghiêm túc phân ph i ch ng trình, không d n ép, không c tự ệ ố ươ ồ ắ

xén ch ng trình, n u ch m thì ph i t  ch c d y bù ngay trong tháng; Có k  ho chươ ế ậ ả ổ ứ ạ ế ạ
và th c hi n đ y đ  các yêu c u v  ki m tra, đánh giá h c sinh.ự ệ ầ ủ ầ ề ể ọ                  
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 - S  d ng h p lý và có hi u qu  đ  dùng d y h c, có ý th c làm thêm đử ụ ợ ệ ả ồ ạ ọ ứ ồ
dùng d y h c, không d y chay; Tích c c DCNTT trong gi ng d y; Có ý th cạ ọ ạ ự Ư ả ạ ứ
tham gia xây d ng và th c hi n chuyên đ  đ i m i ph ng pháp d y h c.ự ự ệ ề ổ ớ ươ ạ ọ

- Th c hi n trang ph c lên l p đúng quy đ nh; Th c hi n nghiêm túc ch  đự ệ ụ ớ ị ự ệ ế ộ
d  gi  đúng quy đ nh đ i v i ch c danh đang đ m nhi m.ự ờ ị ố ớ ứ ả ệ

- Th c hi n nghiêm túc vi c t  ch c d y thêm, h c thêm trái qui đ nh c aự ệ ệ ổ ứ ạ ọ ị ủ
Nhà n c. Không tuỳ ti n t  ch c d y thêm ngoài nhà tr ng, không có hành vi épướ ệ ổ ứ ạ ườ
h c sinh h c thêm; Thân thi n và có ý th c giúp đ  h c sinh, có tinh th n đoàn k tọ ọ ệ ứ ỡ ọ ầ ế
và giúp đ  đ ng nghi p.ỡ ồ ệ

-  Th c  hi n  nghiêm  túc  ch  đ  thông  tin  báo  cáo  và  các  nhi m  vự ệ ế ộ ệ ụ
khác.                      

2.X p lo i:ế ạ  T t, khá, trung bình, ch a đ t yêu c uố ư ạ ầ
Đi u 21. Công tác kiêm nhi mề ệ
Các  ch c  danh kiêm nhi m bao g m:  Bí  th  chi  b ,  ch  t ch  h i  đ ngứ ệ ồ ư ộ ủ ị ộ ồ

tr ng, Ban ch p hành công đoàn, Tr ng ban Thanh tra nhân dân, t  tr ng,ườ ấ ưở ổ ưở
 t  phó, giáo viên ch  nhi m, t ng PT Đ i, Bí th  Đoàn TN, th  ký HĐ.ổ ủ ệ ổ ộ ư ư          

1.Căn c  đánh giáứ
- Có k  ho ch c  th , rõ ràng (bao g m k  ho ch năm, tháng, tu n) th  hi nế ạ ụ ể ồ ế ạ ầ ể ệ

đ c ch ng trình ho t đ ng c a công vi c đ c kiêm nhi m.ượ ươ ạ ộ ủ ệ ượ ệ
- Th c hi n t t các yêu c u c a t ng công vi c, hoàn thành nhi m v  đ cự ệ ố ầ ủ ừ ệ ệ ụ ượ

giao v i hi u qu  cao nh t.ớ ệ ả ấ
- Có đ y đ  các lo i h  s , s  sách theo yêu c u c a công tác kiêm nhi m;ầ ủ ạ ồ ơ ổ ầ ủ ệ

Có ý th c t  h c t p, b i d ng đ  nâng cao trình đ  và năng l c công tác.ứ ự ọ ậ ồ ưỡ ể ộ ự
- Có tinh th n đoàn k t t t, t ng tr , có kh  năng t p h p qu n chúng; Tíchầ ế ố ươ ợ ả ậ ợ ầ

c c v n đ ng h c sinh, quan h  t t v i ph  huynh h c sinh.ự ậ ộ ọ ệ ố ớ ụ ọ
- Th c hi n nghiêm túc ch  đ  thông tin báo cáo; Có ý th c ph i h p côngự ệ ế ộ ứ ố ợ

tác t t v i các t  ch c, cá nhân có liên quan.ố ớ ổ ứ
2. X p lo i:ế ạ  T t, khá, trung bình, ch a đ t yêu c uố ư ạ ầ  
Đi u 22. K  lu t lao đ ngề ỷ ậ ộ    
1.Căn c  x p lo iứ ế ạ
 - N u không vi ph m: X p lo i t tế ạ ế ạ ố  . 

           - N u vi ph m m t trong các n i dung sau x p lo i kháế ạ ộ ộ ế ạ           
           + V ng d y không phép.ắ ạ
           + Th ng xuyên vào mu n ho c ra s m các ti t d y.ườ ộ ặ ớ ế ạ
            + V ng h i h p( ho c vi c khác, k  c  sinh ho t t  CM) không phép khôngắ ộ ọ ặ ệ ể ả ạ ổ
quá 03 l n/HK ho c có phép không qúa 05 l n/HK.ầ ặ ầ
 - N u vi ph m t t c  các n i dung trên thì không x p thi đua tháng đó.ế ạ ấ ả ộ ế
          - V ng h i h p( ho c vi c khác, k  c  sinh ho t t  CM) có phép n u quá 3ắ ộ ọ ặ ệ ể ả ạ ổ ế
l n/HK: b  tr  thi đua xu ng m t b c.ầ ị ừ ố ộ ậ

2. X p lo i:ế ạ  T t, khá, trung bình, ch a đ t yêu c uố ư ạ ầ  
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* Nh ng đi m c n l u ý khi đánh giá k  lu t lao đ ngữ ể ầ ư ỷ ậ ộ
- Ti t chào c , sinh ho t l p, h ng d n HS lao đ ng yêu c u GV ch  nhi mế ờ ạ ớ ướ ẫ ộ ầ ủ ệ

ph i có m t.ả ặ
- N  CB- GV- NV có con nh  d i 12 tháng tu i đ c u tiên m i thángữ ỏ ướ ổ ượ ư ỗ

v ng h p (ho c vi c khác) 1 l n có phép thì không b  tr  thi đua.ắ ọ ặ ệ ầ ị ừ
- CB- GV- NV đ c Nhà tr ng ho c c p trên đi u đ ng đi công tác thìượ ườ ặ ấ ề ộ

không b  tr  đi m thi đua trong th i gian làm nhi m v .ị ừ ể ờ ệ ụ
- CB- GV- NV t  ch c đám c i( con, b n thân) thì đ c ngh  phép 3 ngàyổ ứ ướ ả ượ ỉ

không tr  thi đua.ừ
- CB- GV- NV có ng i thân qua đ i (cha, m , v , ch ng, con) đ c nhàườ ờ ẹ ợ ồ ượ

tr ng cho ngh  3 ngàyườ ỉ  không tr  thi đua.ừ
- CB- GV- NV ngh  m đau ho c chăm sóc con nh  n m vi n d i 07 tu iỉ ố ặ ỏ ằ ệ ướ ổ

(n m vi n ho c có gi y c a c  quan y t  cho ngh ):ằ ệ ặ ấ ủ ơ ế ỉ
+ Ngh  không quá 10-12 ngày làm vi c và không quá 05 l n ngh  vi c riêngỉ ệ ầ ỉ ệ

( m đ t xu t, vi c cá nhân b n thân, gia đình)/ năm: X p lo i HTXSNV.ố ộ ấ ệ ả ế ạ
+ Ngh  không quá 15 ngày làm vi c và không quá 05 l n ngh  vi c riêng ỉ ệ ầ ỉ ệ

( m đ t xu t, vi c cá nhân b n thân, gia đình)/ năm: X p lo i HTTNV.ố ộ ấ ệ ả ế ạ
+ Ngh  đúng theo ch  đ  b o hi m quy đ nh theo năm công tác và khôngỉ ế ộ ả ể ị

quá 07 l n ngh  vi c riêng( m đ t xu t, vi c cá nhân b n thân, gia đình)/ năm:ầ ỉ ệ ố ộ ấ ệ ả
X p lo i HTNV.ế ạ

+ Ngh  quá ch  đ  b o hi m quy đ nh theo năm công tác  m c 1 và khôngỉ ế ộ ả ể ị ở ứ
quá 07 l n ngh  vi c riêng( m đ t xu t, vi c cá nhân b n thân, gia đình)/ năm:ầ ỉ ệ ố ộ ấ ệ ả
X p lo i không HTNV.ế ạ

L u ý: M i l n ngh  vi c riêng không quá 01 ngày. M i l n ngh  vi c riêngư ỗ ầ ỉ ệ ỗ ầ ỉ ệ
báo cáo hi u tr ng xin phép, báo cáo phó hi u tr ng tr c tr ng đ  giám sát vàệ ưở ệ ưở ự ườ ể
t  b  trí ng i d y thay.ự ố ườ ạ

CH NG IIIƯƠ
ĐI U KHO N THI HÀNHỀ Ả

Đi u 23. T  ch c th c hi nề ổ ứ ự ệ
1. H i ngh  CBVCLĐ ộ ị có trách nhi m t  ch c tri n khai th c hi nệ ổ ứ ể ự ệ  đ y đ  cácầ ủ

n i dung quy đ nh t i Quy ch  này.ộ ị ạ ế
2. Th ng tr c h i đ ng Thi đua - Khen th ng có trách nhi m xây d ng n iườ ự ộ ồ ưở ệ ự ộ

dung và phát đ ng th c hi n trong các đ t thi đua. Theo dõi, t ng h p, đ  xu t cácộ ự ệ ợ ổ ợ ề ấ
hình th c khen th ng k p th i theo tiêu chu n quy đ nh t i quy ch  này.ứ ưở ị ờ ẩ ị ạ ế

a) Thi đua th ng xuyên đ c th c hi n hàng ngày, hàng tháng, hàng quý,ườ ượ ự ệ
hàng năm, nh m hoàn thành m c tiêu, ch  tiêu và n i dung ch ng trình k  ho chằ ụ ỉ ộ ươ ế ạ
công tác đ  ra;ề

b) Thi đua theo đ t đ c t  ch c đ  th c hi n nh ng nhi m v  tr ng tâm,ợ ượ ổ ứ ể ự ệ ữ ệ ụ ọ
nhi m v  khó khăn c a đ n v  trong t ng giai đo n ho c l p thành tích chào m ngệ ụ ủ ơ ị ừ ạ ặ ậ ừ
các ngày k  ni m l n c a Ngành, c a đ t n c. Thi đua theo đ t ph i xác đ nh rõỷ ệ ớ ủ ủ ấ ướ ợ ả ị
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m c đích, n i dung, th i đi m b t đ u và k t thúc tùy theo t ng tr ng h p c  thụ ộ ờ ể ắ ầ ế ừ ườ ợ ụ ể
theo quy đ nh c a Hi u tr ng;ị ủ ệ ưở

3. Th ng tr c thi đua ườ ự  h ng d n th c hi n các lo i bi u m u, h  s  ướ ẫ ự ệ ạ ể ẫ ồ ơ
th  t c v  công tác Thi đua – Khen th ng c a đ n v .ủ ụ ề ưở ủ ơ ị

4. Các t p th , cá nhân ti n hành đăng ký danh hi u thi đua t i h i nghậ ể ế ệ ạ ộ ị
CBVCLĐ đ u năm h c và g i v  H i đ ng thi đua khen th ng nhà tr ng đ  theoầ ọ ử ề ộ ồ ưở ưở ể
dõi và làm c  sơ ở bình xét thi đua cu i năm. T p th  ho c cá nhân nào không đăngố ậ ể ặ
ký thi đua thì không đ c xem xét, công nh n danh hi u thi đua.ượ ậ ệ

5. Tr c khi ti n hành t ng k t năm h c, các đ n v  t  căn c  vào các n iướ ế ổ ế ọ ơ ị ổ ứ ộ
dung, tiêu chu n quy đ nh trong quy ch  này đ  bình xét các danh hi u thi đua theoẩ ị ế ể ệ
nguyên t c bi u quy t ho c b  phi u tín nhi m.ắ ể ế ặ ỏ ế ệ  

6. H i đ ng thi đua khen th ng nhà tr ng h p, đánh giá và bình ộ ồ ưở ườ ọ  xét danh
hi u cho t ng tr ng h p theo quy ch  hi n hành.ệ ừ ườ ợ ế ệ

Đi u 24.ề  Quy ch  này g m 3 Ch ng, 25 Đi u, có hi u l c áp d ng trongế ồ ươ ề ệ ự ụ  
tr ng THCS Kim S n t  năm h c 2017 - 2018. Các t p th , cá nhân; các b  ph nườ ơ ừ ọ ậ ể ộ ậ
t  ch c, đoàn th ; cán b  giáo viên, nhân viên và h c sinh tr ng THCS Kim S nổ ứ ể ộ ọ ườ ơ
ch u trách nhi m thi hành Quy ch  này.ị ệ ế

Đi u 25.ề  Trong quá trình th c hi n n u có các yêu c u b  sung, s a đ i đự ệ ế ầ ổ ử ổ ể
hoàn thi n các quy đ nh v  công tác Thi đua – Khen th ng, các ý ki n đóng gópệ ị ề ưở ế
đ c g i v  H i đ ng thi đua khen th ng đ  t ng h p và xem xét quy t đ nh choượ ử ề ộ ồ ưở ể ổ ợ ế ị
phù h p.ợ

N i nh n:ơ ậ                                           
- Phòng GD&ĐT( b/c);
 - HĐTĐ (t/k);
  -HĐ GD (t/h)
 - Website: Công khai
 - L u VPư

TM. H I Đ NG THI ĐUA KHEN TH NGỘ Ồ ƯỞ
CH  T CHỦ Ị

HI U TR NGỆ ƯỞ
Đ ng Th  Th oặ ị ả
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